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                                                                                                               Thời gian làm bài: 45 phút   
Câu 1:   Hãy nêu các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII. Trình bày nguyên nhân, diễn biến chính, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý. (4 đ)
Câu 2:   Sự phát triển của nền nông nghiệp từ thế kỉ X đến thế kỉ XV được biểu hiện như thế nào? Nêu nguyên nhân phát triển và tác dụng của nó. (4 đ)
Câu 3:   Bằng những sự kiện lịch sử, em hãy cho biết vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ trong sự nghiệp thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.  (2 đ)
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ĐÁP ÁN 
Câu 1: (4 điểm)
a) Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ TK X – XVIII:

  - Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê (981);  0.25 đ
  - Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077);   0.25 đ
  - Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần (1258-1288);   0.25 đ
  - Cuộc kháng chiến chống Minh và khởi nghĩa Lam Sơn của nhà Hồ và Lê Lợi (1407-1427);  0.25 đ
  - Cuộc kháng chiến chống Xiêm của Nguyễn Huệ (1785);   0.25 đ
  - Cuộc kháng chiến chống Thanh của Quang Trung (1789);   0.25 đ
b) Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý:

  * Nguyên nhân: Nhà Tống gặp khó khăn => những năm 70 của TK XI, chúng âm mưu xâm lược nước ta để giải quyết khó khăn trong nước.  0.5 đ
  * Diễn biến:

     - Năm 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy quân triều đình cùng với các dân tộc miền núi đánh sang đất Tống để chế ngự sức mạnh của địch. Sau đó, ta lui về phòng thủ.   0.75 đ
     - Năm 1077, 30 vạn quân Tống đánh vào Đại Việt và bị ta đánh bại trên sông Như Nguyệt. Sau đó, ta chủ động giảng hòa để kết thúc chiến tranh.   0.75 đ
  * Ý nghĩa lịch sử: Đánh tan quân xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc.   0.5 đ

Câu 2: (4 điểm)
a) Biểu hiện của sự phát triển kinh tế nông nghiệp:

  - Diện tích đất trồng được mở rộng;   0.5 đ
  - Thủy lợi được củng cố, mở mang;   0.5 đ
  - Sức kéo được quan tâm, bảo vệ;      0.5 đ
  - Giống cây nông nghiệp phát triển.   0.5 đ
b) Nguyên nhân phát triển:

  - Đất nước độc lập, thống nhất tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp;   0.5 đ
  - Nhà nước có những biện pháp tích cực nhằm phát triển nông nghiệp;   0.5 đ
  - Có sự đồng lòng của nhà nước và nhân dân trong phát triển nông nghiệp.   0.5 đ
c) Tác dụng: Năng suất lao động tăng => đời sống nhân dân được cải thiện => xã hội ổn định => nền độc lập được củng cố.   0.5 đ
Câu 3: (2 điểm)
Vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ trong sự nghiệp thống nhất và bảo vệ Tổ quốc:

   - Ông cùng với Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, lãnh đạo phong trào đấu tranh lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong; 0.25 đ
  - Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Xiêm (1785) thắng lợi;  0.25 đ
  - Năm 1786-1788: Chỉ huy quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn phong kiến Lê – Trịnh;   0.25 đ
  - Năm 1789: Trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến và đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược.   0.25 đ
     => Như vậy, Quang Trung đã có công lao lớn trong việc lật đổ 2 tập đoàn phong kiến ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, đồng thời đánh tan hai kẻ thù xâm lược. Ông đã bước đầu thống nhất lại đất nước và bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc.  1 đ
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